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      TÒA ÁN NHÂN DÂN 
   HUYỆN LỤC NGẠN 
   TỈNH BẮC GIANG 
            ––––––––––––––– 

   Bản án số: 21/2018/HS-ST.
   Ngày 02/04/ 2018. 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁNNHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN – BẮC GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Khúc Văn Bằng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông  Giáp Văn Phẩm. 
                                          2/Ông Trần Đăng Thanh. 
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Lục Ngạn. 
    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên tòa: 

Bà Đặng Thị Hiền  - Kiểm sát viên.  
Trong ngày 02 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12 
/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định hoãn phiên tòa số: 
13/2018/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 03 năm 2018 đối với bị cáo: 

 
Họ và tên: Lục Văn Hoàng, sinh năm 1991. 
Sinh trú quán: Thôn B, xã G S, huyện L N, tỉnh Bắc Giang.  
Nghề nghiệp: Làm ruộng. 
Dân tộc: Sán dìu. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. 
Trình độ văn hóa: Lớp 12/12. 
Đảng đoàn thể: Không. 
Bố đẻ: L V B, sinh năm 1969. 
Mẹ đẻ: Đ Th T, sinh năm 1973. 
Vợ: Ch T H, sinh năm 1996. 
Con: Có 01 con, sinh năm 2014. 
Tiền án, tiền sự: Không. 
Bị cáo được tại ngoại tại nơi cư trú từ đầu đến nay ( Có mặt). 
* Người bào chữa cho bị cáo L V H; bà Thân Thị Thúy Vân và Thân Văn 

Lợi đều trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Giang ( Đều có 
mặt).  

* Người bị hại: Anh L V Đ, sinh năm 1995. 
Trú quán: Thôn B, G S, L Ng, B G ( Vắng mặt). 
           *Người bảo vệ quyền lợi cho bị hại anh L V Đ; Luật sư Võ Thị An Bình, 
cộng  tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý  tỉnh Bắc Giang( Có mặt) . 

*  Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
1/ Chị T T L, sinh năm 1970 ( Có mặt). 
2/ Anh L V H, sinh năm 1989( Có mặt). 

Đều trú quán: Thôn B, G S, L N, B G. 
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           * Những người làm chứng: 
            1/ Anh V V H , sinh năm 1989( Vắng  mặt). 
            2/ Anh L V C, sinh năm 1991( Vắng mặt). 

  3/ Chị V T M, sinh năm 1990(  Vắng mặt). 
  4/ Anh  C V M, sinh năm 1993( Vắng mặt). 
  5/ Anh D V B, sinh năm 1964( Vắng mặt). 

Đều trú quán: Thôn B, GS, L N, Bắc Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 07/7/2017 L V H, sinh năm 
1991; anh Lục Văn Đ, sinh năm 1995; anh Lục Văn H, sinh năm 1990; anh Vi Văn 
H, sinh năm 1989 và anh Lục Văn C, sinh năm 1991 đều trú quán thôn B, xã G S, 
huyện L N chơi ở quán bi-a của gia đình anh Chu Văn M, sinh năm 1993 ở cùng 
thôn. Sau đó giữa anh Lục Văn Đ và anh Lục Văn H xảy ra xô sát, cãi nhau nên 
anh Lục Văn Đ vào bếp nhà anh M lấy một đoạn gậy dài khoảng hơn một mét ra 
khu vực bàn bi-a nhà anh M và dùng gậy đập một nhát vào đầu của anh Lục Văn H 
làm anh H bị choáng ngã gục đầu xuống bàn bi-a. Thấy vậy Lục Văn H đang đứng 
cạnh đó bảo anh Đ: “Mày làm gì đấy” thì anh Đ quay sang chỗ H dùng gậy đập 
một nhát vào má trái của H rồi quay người đi sang phía sân nhà anh Chu Văn H 
(sân nhà anh H giáp với sân nhà anh M). Do bực tức vì bị anh Đ đánh, lúc này trên 
tay H đang cầm cây gậy chọc bi-a nên H đuổi theo anh Đ và dùng gậy bi-a đập một 
nhát vào đầu anh Đ làm chiếc gậy chọc bi-a bị gẫy làm 03 đoạn, bị đánh anh Đ bỏ 
chạy ra cổng nhà anh H thì bị ngã úp mặt xuống đất. Lúc này anh Lục Văn H tỉnh 
dậy nhìn thấy anh Đ nằm ngã úp mặt ở cổng nhà anh H nên đã giằng chiếc gậy 
chọc bi-a từ tay anh Vi Văn H chạy đến chỗ anh Đ nằm dùng cây gậy chọc bi-a đập 
một nhát vào lưng và một nhát vào mông anh Đ. Sau đó H và anh Lục Văn H đi về 
còn anh Đ gọi điện thoại cho gia đình đến đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Lục 
Ngạn cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên anh Đ được chuyển đến Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị. Đến ngày 11/7/2017 được chuyển về Bệnh viện đa 
khoa khu vực Lục Ngạn điều trị tiếp, đến ngày 18/7/2017 anh Điệp tiếp tục được 
chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị, đến ngày 24/7/2017 ra viện 
về nhà . 

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 08/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Lục Ngạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. Quá trình 
khám nghiệm đã thu giữ mẫu đất có lẫn chất màu đỏ nghi là máu tại vị trí lối đi từ 
đường bê tông liên thôn lên hiên nhà anh Chu Văn H. Mẫu vật thu giữ được niêm 
phong trong bì thư ký hiệu "MO". 

Quá trình điều tra ngày 09/7/2017 anh Chu Văn M đã giao nộp 01 đoạn gậy 
gỗ hình tròn một đầu to, một đầu nhỏ, chiều dài 103cm, đường kính đầu to là 04cm, 
đầu nhỏ là 3,5cm; 01 đoạn gậy bi-a bị gẫy, chiều dài 67,5cm, đường kính 03cm . 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 9696 ngày 15/8/2017 của Bệnh viện đa 
khoa khu vực Lục Ngạn xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 00 giờ 27 phút ngày 
08/7/2017, ra viện hồi 19 giờ 30 phút ngày 08/7/2017, tình trạng thương tích lúc 
vào viện: 

1. Trán trái vết thương 03cm, nham nhở không đứt cân. 
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2. Đỉnh trái vết thương 03cm, nham nhỏ không đứt cân. 
3. Sau trong cổ tay trái vết thương 05cm, nham nhở. 
4. Ngang lưng trái nề đỏ (5x1)cm. 
5. Gai chậu trái sứt da (1x1)cm . 
Tại giấy chứng nhận thương tích số 23979 ngày 02/8/2017 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Giang xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 19 giờ 05 phút ngày 
08/7/2017, ra viện ngày 11/7/2017, tình trạng thương tích lúc vào viện: 

- Tỉnh, tiếp xúc chậm. 
- Đau đầu, không nôn. 
- Vết thương vùng chẩm trái, đỉnh trái kích thước (3x4)cm, đã khâu. 
- Kết quả chụp cắt lớp: Chảy máu khoang dưới nhện vùng lều tiểu não và 

liềm não phía sau. 
Tại giấy chứng nhận thương tích số 9646 ngày 24/8/2017 của Bệnh viện đa 

khoa khu vực Lục Ngạn xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 17 giờ 05 phút ngày 
11/7/2017, ra viện hồi 16 giờ 00 phút ngày 18/7/2017, tình trạng thương tích lúc 
vào viện: 

1. Trán trái vết thương 03cm, khô. 
2. Đỉnh trái vết thương 03cm, khô. 
3. Sau trong cổ tay trái vết thương 05cm, khô. 
4. Kết quả ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang: Chấn thương sọ 

não, vết thương trán trái, đỉnh trái. 
Tại giấy chứng nhận thương tích số vào viện 25470 ngày 02/8/2017 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 11 giờ 30 
phút ngày 18/7/2017, ra viện ngày 24/7/2017, tình trạng thương tích lúc vào viện: 

- Tỉnh, tiếp xúc được. 
- Đau đầu, không nôn. 
- Kết quả chụp cắt lớp: Chảy máu khoang dưới nhện vùng lều tiểu não và 

liềm não phía sau. 
Ngày 25/8/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 

quyết định trưng cầu giám định đối với thương tích của anh Lục Văn Điệp. Tại bản 
Kết luận giám định pháp y về thương tích số 7910 ngày 31/8/2017 của Trung tâm 
pháp y  tỉnh Sở y tế Bắc Giang kết luận: 

- Thương tích vết sẹo trán trái: 03%. 
- Thương tích vết sẹo vùng đỉnh trái: 02%. 
- Thương tích chảy máu khoang dưới nhện vùng lều tiểu não và liềm đại não 

phía sau: 16%. 
- Thương tích vết sẹo mặt sau cổ tay trái: 01%. 
- Thương tích chạm thương vùng lưng trái không còn dấu vết: 0%. 
- Thương tích chạm thương vùng gai chậu trái không còn dấu vết: 0%. 
Tổng tỷ lệ thương tích là 21%. 
Cơ chế gây thương tích: Các thương tích do vật cứng gây nên. 
- Thương tích sẹo trán trái có chiều hướng từ trước ra sau, từ trên xuống 

dưới. 
- Thương tích sẹo vùng đỉnh trái có chiều hướng từ sau ra trước, từ trên 

xuống dưới. 
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- Thương tích vết sẹo mặt sau cổ tay trái không xác định được chiều hướng 
gây thương tích. 

- Thương tích chạm thương vùng lưng trái và chạm thương vùng gai chậu 
trái chiều hướng từ sau ra trước. 

Ngày 25/10/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã 
tiến hành thực nghiệm điều tra theo lời khai của Lục Văn H, Lục Văn H và anh Lục 
Văn Đ. 

Ngày 01/11/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 
quyết định trưng cầu giám định bổ sung xác định chiều hướng gây thương tích, cơ 
chế hình thành thương tích của anh Lục Văn Đ. Theo các tình huống thực nghiệm 
điều tra thì dấu vết thương tích của Lục Văn Đ có phù hợp với trường hợp thực 
nghiệm điều tra theo lời khai của anh Lục Văn H, Lục Văn H hay không?. Khi anh 
Đ bị ngã xuống đất có gây nên được vết thương vùng trán trái, mặt sau trong cổ tay 
trái của anh Đ không. Tại bản Kết luận giám định pháp y bổ sung số 
8003/17/GĐPY ngày 06/11/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Sở y tế Bắc Giang kết 
luận: 

1. Chiều hướng tác động các vết thương tích: 
 - Thương tích vết sẹo trán trái có chiều hướng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. 
 - Thương tích vết sẹo vùng đỉnh trái có chiều hướng từ sau ra trước, từ trên 
xuống dưới. 
 - Thương tích vết sẹo mặt sau trong cổ tay trái không xác định được chiều 
hướng gây thương tích. 
 - Thương tích chạm thương vùng lưng trái và gai chậu trái có chiều hướng từ 
sau ra trước. 
 2. Cơ chế gây thương tích: 
 - Theo tình huống thực nghiệm điều tra thì các dấu vết thương tích: Vết sẹo 
vùng trán trái, chạm thương vùng lưng trái không còn dấu vết, chạm thương vùng 
gai chậu trái không còn dấu vết của Lục Văn Đ phù hợp với trường hợp thực 
nghiệm theo lời khai của Lục Văn H và Lục Văn H. 
 - Theo tình huống thực nghiệm điều tra của Lục Văn H và Lục Văn H gây 
được thương tích cho anh Đ vùng đỉnh trái, vùng lưng trái, vùng gai chậu trái. 
 - Khi anh Đ ngã xuống đất gây được thương tích vùng trán trái và mặt sau 
trong cổ tay trái của anh Đ. 

 Ngày 25/8/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã tiến 
hành trưng cầu giám định đối với mẫu đất có lẫn chất màu đỏ nghi là máu tại vị trí 
lối đi từ đường bê tông liên thôn lên hiên nhà anh Chu Văn H đã được niêm phong. 
Tại bản Kết luận giám định số 1377/KL-PC54 ngày 06/9/2017 của Phòng kỹ thuật 
hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Trên mẫu đất có ký hiệu "MO" được 
niêm phong gửi giám định có máu người, không xác định được nhóm máu do chất 
lượng dấu vết kém, mẫu bẩn. 

Đôi với anh Lục Văn H có hành vi dùng gậy bi-a là hung khí nguy hiểm 
đánh vào lưng và mông anh Lục Văn Đ gây thương tích cho anh Đ 0% sức khỏe, 
trước khi dùng gậy bi-a đánh anh Đ, anh H không nhìn thấy Lục Văn H đánh gây 
thương tích cho anh Đ do đó hành vi của anh Lục Văn H không cấu thành tội “Cố ý 
gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 BLHS năm 1999, Công an huyện Lục 
Ngạn đã xử lý anh Lục Văn H bằng biện pháp hành chính là có căn cứ. Đối với anh 
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Lục Văn Đ có hành vi dùng gậy đánh vào đầu anh Lục Văn H, ngày 01/9/2017 anh 
H nhập viện đa khoa huyện Lục Ngạn điều trị đến ngày 05/9/2017 ra viện. Ngày 
25/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định 
trưng cầu giám định đối với thương tích của anh Lục Văn H.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 7990/17/TgT ngày 
26/10/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Sở y tế Bắc Giang kết luận: Tỷ lệ tổn 
thương cơ thể do thương tích gây nên là: 0%. Do đó hành vi của anh Lục Văn Đ 
không cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 BLHS năm 
1999, Công an huyện Lục Ngạn đã xử lý bằng biện pháp hành chính là có căn cứ. 

Đối với Lục Văn H bị anh Lục Văn Đ dùng gậy đánh vào má trái gây bầm 
tím, tuy nhiên thương tích không lớn, H không đi điều trị tại cơ sở y tế nào và 
không có yêu cầu đề nghị gì nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

Đối với cây gậy bi-a mà Lục Văn H sử dụng đánh gây thương tích cho anh 
Lục Văn Đ bị gẫy thành ba đoạn rơi tại hiện trường, anh Chu Văn M là chủ nhà xác 
định sau khi xảy ra vụ việc đánh nhau anh đã thu dọn và đổ xuống ao nước trước 
nhà. Sau đó anh đã mò được 01 đoạn gậy bi-a bị gẫy giao nộp cho Cơ quan điều 
tra, các đoạn còn lại anh không tìm thấy. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng 
đã tiến hành truy tìm theo lời khai anh M nhưng không tìm thấy nên không tiến 
hành thu hồi được. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Lục Văn Đ yêu cầu những người đánh gây 
thương tích cho anh phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra 
bị cáo Lục Văn H đã tự giao nộp số tiền 50.000.000 đồng để bồi thường cho người 
bị hại.  

Tại Bản cáo trạng số: 17 /CT-VKS-LN,ngày 01  tháng 03  năm 2018 của Viện 
kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo: Lục Văn H về hành vi phạm 
tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự 
năm 2015. 

Quá trình xét hỏi và luận tội bị cáo Lục Văn H khai nhận hành vi phạm tội 
như nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố 
là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, bị cáo xin được xử phạt 
mức án treo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn giữ quyền công tố tại 
phiên tòa sau khi phân tích, tính chất vụ án và giữ nguyên quyết định truy tố, đè 
nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lục Văn H phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 

¸p dông điểm đ kho¶n 2 §iÒu 134 ®iÓm b,e, s kho¶n 1, 2 ĐiÒu 51 vµ ĐiÒu 65 Bộ 
luật hình sự năm 2015. Xö ph¹t bÞ c¸o Lục Văn H víi møc ¸n tõ 02 (hai) năm đến 
02(hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 
04(bốn) đến 05 (năm) năm. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết. 
Xử lý vật chứng:  Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 
Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn gỗ dài 103cm, đường kính đầu to 04cm, đường 

kính đầu nhỏ 03 cm; 01 đoạn gậy cơ bi - a gãy, hình trụ chiều dài 67,5cm, đường 
kính 03cm. 

Trả lại bị cáo Lục Văn H 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng chẵn) tiền ngân 
hàng nhà nước Việt Nam đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. Bị 
cáo phải chịu án phí hình sự theo qui định của pháp luật. 
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Ông Thân Văn Lợi và bà Thân Thị Thúy Vân trợ giúp viên pháp lý bào chữa 
cho bị cáo Lục Văn H có chung quan điểm trình bầy: Đồng nhất với Bản cáo trạng, 
Điều luật và luận tội của Viện kiểm sát huyện Lục Ngạn. Đề nghị Hội đồng xét xử, 
xử phạt bị cáo Lục Văn H với mức án 02 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử 
thách 04 năm và miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

Luật sư Võ Thị An Bình cộng tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Lục Văn Đ là người bị hại trình bầy: Nhất trí với 
nội dung Bản cáo trạng, luận tội của Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử giảm 
nhẹ hình phạt cho bị cáo và ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường thiệt hại số tiền 
70.000.000đ trong bản án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan công an huyện Lục Ngạn, 

Điều tra viên, Viện kiểm nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong quá trình 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục , 
trình tự theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên Tòa 
bị cáo Lục Văn H, anh Lục Văn Đ là người bị hại, người liên quan và những người 
làm chứng không có khiếu nại, khiếu kiện về hành vi Quyết định của các cơ quan 
và người tiến hành tố tụng, như vậy là hợp pháp.  

[2] Về nội dung: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 07/7/2017 Lục Văn H, Lục 
Văn Đ,  Lục Văn H, Vi Văn H và Lục Văn C  đều trú quán thôn B, xã G S, huyện L 
Ng cùng nhau chơi ở quán bi-a của gia đình anh Chu Văn M người cùng thôn. Sau 
đó Lục Văn Đ và Lục Văn H xảy ra xô sát, cãi nhau nên anh Lục Văn Đ vào bếp 
nhà anh M lấy một đoạn gậy dài khoảng hơn một mét ra khu vực bàn bi-a và dùng 
gậy đập một nhát vào đầu của anh Lục Văn H anh H bị choáng ngã gục đầu xuống 
bàn bi-a. Thấy vậy Lục Văn H đang đứng cạnh bảo anh Đ: “Mày làm gì đấy” Đ 
quay sang chỗ H dùng gậy đập một nhát vào má trái của H rồi quay người đi sang 
phía sân nhà anh Chu Văn H (sân nhà anh H giáp với sân nhà anh M giáp nhau). 
Do bực tức  bị Đ đánh, lúc này trên tay H đang cầm cây gậy chọc bi-a nên H đuổi 
theo anh Đ và dùng gậy bi-a đập một nhát vào đầu anh Đ làm chiếc gậy chọc bi-a 
bị gẫy làm 03 đoạn, bị đánh anh Đ bỏ chạy ra cổng nhà anh H thì bị ngã úp mặt 
xuống đất. Lúc này anh Lục Văn H tỉnh dậy nhìn thấy anh Đ nằm ngã úp mặt ở 
cổng nhà anh H nên đã giằng chiếc gậy chọc bi-a từ tay anh Vi Văn H chạy đến chỗ 
anh Đ nằm dùng cây gậy chọc bi-a đập một nhát vào lưng và một nhát vào mông 
anh Đ. Anh Đ được gia đình đến đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn cấp 
cứu từ ngày 07/07/2017, rồi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 
điều trị đến ngày 24/7/2017 ra viện. 

 Tại giấy chứng nhận thương tích số 9696 ngày 15/8/2017 của Bệnh viện đa 
khoa khu vực Lục Ngạn xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 00 giờ 27 phút ngày 
08/7/2017, ra viện hồi 19 giờ 30 phút ngày 08/7/2017, tình trạng thương tích lúc 
vào viện:Trán trái vết thương 03cm, nham nhở không đứt cân; Đỉnh trái vết thương 
03cm, nham nhỏ không đứt cân; Sau trong cổ tay trái vết thương 05cm, nham nhở; 
Ngang lưng trái nề đỏ (5x1)cm; Gai chậu trái sứt da (1x1)cm. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 23979 ngày 02/8/2017 của Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Bắc Giang xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 19 giờ 05 phút ngày 
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08/7/2017, ra viện ngày 11/7/2017, tình trạng thương tích lúc vào viện: Tỉnh, tiếp 
xúc chậm; Đau đầu, không nôn; Vết thương vùng chẩm trái, đỉnh trái kích thước 
(3x4)cm, đã khâu; Kết quả chụp cắt lớp: Chảy máu khoang dưới nhện vùng lều tiểu 
não và liềm não phía sau. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 9646 ngày 24/8/2017 của Bệnh viện đa 
khoa khu vực Lục Ngạn xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 17 giờ 05 phút ngày 
11/7/2017, ra viện hồi 16 giờ 00 phút ngày 18/7/2017, tình trạng thương tích lúc 
vào viện: Trán trái vết thương 03cm, khô; Đỉnh trái vết thương 03cm, khô; Sau 
trong cổ tay trái vết thương 05cm, khô; Kết quả ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bắc Giang: Chấn thương sọ não, vết thương trán trái, đỉnh trái. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số vào viện 25470 ngày 02/8/2017 của 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang xác định: anh Lục Văn Đ vào viện hồi 11 giờ 30 
phút ngày 18/7/2017, ra viện ngày 24/7/2017, tình trạng thương tích lúc vào viện: 
Tỉnh, tiếp xúc được;  Đau đầu, không nôn; Kết quả chụp cắt lớp: Chảy máu khoang 
dưới nhện vùng lều tiểu não và liềm não phía sau. Tại bản Kết luận giám định pháp 
y về thương tích số 7910 ngày 31/8/2017 của Trung tâm pháp y  tỉnh Sở y tế Bắc 
Giang kết luận: Thương tích vết sẹo trán trái: 03%; Thương tích vết sẹo vùng đỉnh 
trái: 02%; Thương tích chảy máu khoang dưới nhện vùng lều tiểu não và liềm đại 
não phía sau: 16%; Thương tích vết sẹo mặt sau cổ tay trái: 01%. Thương tích 
chạm thương vùng lưng trái không còn dấu vết: 0%;Thương tích chạm thương 
vùng gai chậu trái không còn dấu vết: 0%. Tổng tỷ lệ thương tích là 21%. 

Cơ chế gây thương tích: Các thương tích do vật cứng gây nên. 
Thương tích sẹo trán trái có chiều hướng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. 

Thương tích sẹo vùng đỉnh trái có chiều hướng từ sau ra trước, từ trên xuống dưới. 
Thương tích vết sẹo mặt sau cổ tay trái không xác định được chiều hướng gây 
thương tích.Thương tích chạm thương vùng lưng trái và chạm thương vùng gai 
chậu trái chiều hướng từ sau ra trước. 

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh và biên bản thực 
nghiệm điều tra, kết luận giám định, lời khai nhận tội của bị cáo, lời khai báo của 
người bị hại, người liên quan, người làm chứng và tang vật chứng của vụ án.  

Như vậy hành vi nêu trên của bị cáo Lục Văn Hoàng đã cấu thành tội “ Cố ý 
gây thương tích” được qui định tại điểm đ kho¶n 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 
2015. 
         [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức 
khỏe của người khác, gây mất trật tự an ninh ở địa phương cho nên khi lượng hình 
phải có một mức hình phạt thật nghiêm để dăn đe và phòng ngừa chung. 
        [4] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 
các bị cáo Lục Văn Hoàng thì thấy: 
          Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lục Văn H phạm tội không 
có tình tiết tăng nặng. 
 Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lục Văn H đã tích cực bồi 
thường khắc phục hậu quả, trong quá trình điều tra cũng như trước tòa hôm nay tỏ 
thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, mặt khác khi phạm tội bị cáo còn trong 
trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây 
ra cho nên được áp dụng điểm b, e, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 
Bị cáo Lục Văn H còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 
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Bộ luật hình sự năm 2015, đó là trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phía gia 
đình bị hại đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và tha thiết đề nghị xử 
phạt bị cáo với mức án thấp nhất. Bị cáo người dân tộc tiểu số ( Sán Dìu), sống ở 
vùng sâu, vùng xa, thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo qui định của Chính phủ, nên 
nhận thức và hiểu biết về pháp luật còn có phần nào hạn chế. Mặt khác trong vụ án 
này người bị hại anh Lục Văn Đ cũng có lỗi một phần vì Đ dùng gậy đánh bị cáo 
Hoàng trước. 
 Xét thấy bị cáo lần đầu phạm tội là một thanh niên tuổi đời còn trẻ, nhân 
thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, từ trước đến nay luôn chấp hành tốt đường lối 
chính sách của Đảng và nhà nước, có nơi cư trú và địa chỉ rõ ràng. Để cho bị cáo 
có một cơ hội nên chưa cần thiết áp dụng biện pháp cách ly ra khỏi đời sống xã hội 
mà chỉ cần giao bị cáo cho địa phương nơi cư trú quản lý giám sát giáo dục là đủ 
thể hiện sự khoan hồng của Đảng và nhà nước. 

[5]. Trong vụ án này quá trình điều tra còn xác định như: Anh Lục Văn H có 
hành vi dùng gậy bi-a đánh vào lưng và mông anh Lục Văn Đ, nhưng kết luận giám 
định thương tích đối với anh Đ la 0% sức khỏe, do đó hành vi của anh Lục Văn H 
không cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 BLHS năm 
1999, Công an huyện Lục Ngạn đã xử lý anh Lục Văn H bằng biện pháp hành 
chính là có căn cứ. Đối với anh Lục Văn Đ có hành vi dùng gậy đánh vào đầu anh 
Lục Văn H, ngày 01/9/2017 anh H nhập viện đa khoa huyện Lục Ngạn điều trị đến 
ngày 05/9/2017 ra viện. Ngày 25/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Lục Ngạn đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với thương tích của anh 
Lục Văn H.  Đối với Lục Văn H bị anh Lục Văn Đ dùng gậy đánh vào má trái gây 
bầm tím, tuy nhiên thương tích không lớn, Hoàng không đi điều trị và cũng không 
có yêu cầu đề nghị nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

[6].Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Trong quá trình điều tra truy tố bị cáo 
Lục Văn Hoàng và anh Lục Văn Đ là người bị hại đã tự nguyện thỏa thuận. Bị cáo 
Lục Văn H đã bồi thường cho anh Lục Văn Đ số tiền 70.000.000đ ( bẩy mươi triệu 
đồng chẵn), tại phiên tòa này các bên không yêu cầu đề nghị bồi thường gì thêm. 
Xét thấy việc thỏa thuận là không trái với pháp luật cần được ghi nhận. 

[7] Vật chứng: 01 đoạn gỗ dài 103cm, đường kính đầu to 04cm, đường kính 
đầu nhỏ 03 cm; 01 đoạn gậy cơ bi - a gãy, hình trụ chiều dài 67,5cm, đường kính 
03cm đây là công cụ phạm tội không thể sử dụng được cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng chẵn) tiền ngân hàng nhà nước 
Việt Nam đồng đang tạm giữ tại Cơ quan thi hành án dân sự Lục Ngạn là của bị 
cáo Lục Văn Hoàng cần trả lại cho bị cáo. 

 Đối với cây gậy bi-a mà Lục Văn H sử dụng đánh gây thương tích cho anh 
Lục Văn Đ bị gẫy thành ba đoạn rơi tại hiện trường, anh Chu Văn M là chủ nhà xác 
định sau việc đánh nhau anh đã thu dọn và đổ xuống ao nước trước nhà. Sau đó anh 
đã mò được 01 đoạn gậy bi-a bị gẫy giao nộp cho Cơ quan điều tra, các đoạn còn 
lại không tìm thấy. Quá trình điều tra cũng đã tiến hành truy tìm nhưng không thu 
hồi được nên không đặt ra xem xét. 

[8] Án phí: Bị cáo Lục Văn H là người dân tộc tiểu số sống ở thôn, xã đặc 
biệt khó khăn.Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, 
ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ 
phÝ Toµ ¸n bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tuyên bố: Bị cáo Lục Văn H phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 
2/ Điều luật áp dung: Áp dụng điểm đ kho¶n 2 ĐiÒu 134; Điều 38; ®iÓm b, e, 

s kho¶n 1, 2  ĐiÒu 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 333 vµ Điều 337 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

Xử phạt: Bị cáo Lục Văn Hoàng 02(hai) n¨m tï vÒ téi “ Cố ý gây thương 
tích”, nh­ng cho h­ëng ¸n treo thêi gian thö th¸ch 04 (bốn) n¨m kể từ ngày tuyên 
án sơ thẩm ( 02/4/2018). Giao bÞ c¸o Lục Văn Hoàng cho UBND x· G S, L N, B G 
gi¸m s¸t gi¸o dôc trong thêi gian thö th¸ch.  

3/ Dân sự: Áp dụng Điều 584; 585 và Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 
Ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo Lục Văn Hoàng và anh Lục Văn 
Điệp. Bị cáo Lục Văn Hoàng đã bồi thường cho anh Lục Văn Điệp số tiền 
70.000.000đ( bẩy mươi triệu đồng chẵn). 

4/ Vật chứng: Áp dụng khoản 2,3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015. 

- Tịch thu thu tiêu hủy 01 đoạn gỗ dài 103cm, đường kính đầu to 04cm, 
đường kính đầu nhỏ 03 cm; 01 đoạn gậy cơ bi - a gãy, hình trụ chiều dài 67,5cm, 
đường kính 03cm. 

- Trả lại bị cáo Lục Văn H 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng chẵn) tiền 
ngân hàng nhà nước Việt Nam đồng, hiện đang tạm giữ tại Cơ quan thi hành án dân 
sự huyện Lục Ngạn ( theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20 tháng 3 năm 2018 
của Cơ quan thi hành án dân sự Lục Ngạn). 

5/ Án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14, 
ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ 
phÝ Toµ ¸n. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Lục Văn Hoàng.  

6/ Quyền kháng cáo: Bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 
là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ng­êi bÞ h¹i v¾ng mÆt cã quyÒn kh¸ng c¸o trong 
h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc b¶n ¸n tèng ®¹t hîp lÖ. 

    N¬i nhËn:       t/m: héi ®ång xÐt xö  s¬ thÈm                               
- VKSND huyÖn Lôc Ng¹n;                          ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
- C«ng an huyÖn Lôc Ng¹n; 
- TAND tỉnh Bắc Giang; 
- BÞ c¸o; bÞ h¹i;liên quan;  
- THADS;HS huyện Lục Ngạn;                                   
- L­uHS; VP. 
 




